
Tờ 

bản 

đồ

Số 

thửa

Diện 

tích

 (m
2
)

Tường rào xây cay bê tông 

(gạch papanh) dày 130mm, 

bổ trụ: 29m x 2,3m

đ/m2 66,7 290.000 80 15.474.400

Chuối đã có quả
đ/khó

m
10 87.000 80 696.000

Nhãn ĐK tán lá 2,8m đ/cây 22 437.000 80 7.691.200

Tổng 23.861.600

2 Đỗ Quang Sáu 96 574 56,6 Nhãn ĐK tán lá 3,6m đ/cây 6 758.000 80 3.638.400

3 Đỗ Thị Ngọt 96 575 36,2 Nhãn ĐK tán lá 3,5m đ/cây 4 758.000 80 2.425.600

Nhãn ĐK tán lá 3,5m đ/cây 2 758.000 80 1.212.800

Bưởi ĐK gốc từ 2-5cm đ/cây 12 623.000 80 5.980.800

Tường rào xây cay bê tông 

(gạch papanh) dày 130mm, 

bổ trụ: (12m +28m) x 2,3m

đ/m2 92 290.000 80 21.344.000

Chuối đã có quả
đ/khó

m
4 87.000 80 278.400

Tổng 28.816.000

58.741.600

STT
Họ tên chủ sử 

dụng

Số 

lƣợng

Đơn giá 

(đồng) 

Tỉ lệ bồi 

thƣờng 

(% )

96 144 663,7

Áp dụng theo: Công văn số  1350/SNN-KHTC ngày 29/6/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNN về việc công bố đơn giá tài sản trên đất 

là cây trồng,vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất 6 tháng cuối năm 2023; số 1767/SXD-KT&VLXD ngày 30/6/2023 của Sở Xây dựng về 

việc công bố đơn giá bồi thường tài sản là nhà, công trình kiến trúc gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh từ ngày 01/7/2023

Dương Thị Chung

Phạm Văn Đức
1

Dương Đình Tập4

Thông tin thửa đất

Loại tài sản trên đất ĐVT

   PHƢƠNG ÁN BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ TÀI SẢN LÂM LỘC TRÊN ĐẤT THU HỒI THỰC HIỆN 

DỰ ÁN KHU DÂN CƢ THÔN CẦU CẦN, XÃ VIỆT LẬP, HUYỆN TÂN YÊN (GIAI ĐOẠN 2)

(Kèm theo Quyết định số:………../QĐ-UBND ngày …../12/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên)

TỔNG

96 572 144,6

Thành Tiền 

(đồng)
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